
1. Người bị kết án nam – Loại chăm sóc sức khỏe 

 

 

Khăn giấy  

“Tempo” Neutral / Icy Menthol 

(cỡ tiêu chuẩn)  

Chỉ nhận bao bì như hình minh 

họa, không nhận gói rời  

Mỗi tháng mười gói 

 

Hộp xà phòng 

“Đỏ A” mẫu số PP667, PP668 

Bằng nhựa và trong suốt 

Một cái; có thể dùng hộp cũ đổi 

hộp mới 

 

 

Khăn mặt 

Chỉ hạn chế thương hiệu “Chào 

buổi sáng”, kích thước khoảng 

75cm x 35cm, màu trắng 

Một khăn mỗi tháng 

 

 

Dầu gội đầu  

“Kao” Feather, 400 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn giấy ướt lau khử trùng 

“Swashes” (mỗi gói có 10 khăn 

được đóng gói riêng) 

Ba gói mỗi tháng 

 

        Hoặc  

 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt kháng khuẩn “Dettol” 

(mỗi gói có 10 khăn) 

Ba gói mỗi tháng 

 

 

 

 

Son dưỡng môi 

“Labello” 4,8 gm nắp xanh, cỡ tiêu 

chuẩn 

Một thỏi mỗi hai tuần  

 



          Hoặc 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt loại bỏ vi khuẩn “Dettol” 

(Mỗi gói có 10 khăn lau) 

Ba gói mỗi tháng 

 

Xà phòng lỏng 

Nước rửa tay dưỡng ẩm “Care 

mate” màu xanh lá cây trong suốt 

600 ml Một chai mỗi tháng 

Hoặc 

 

Nước rửa tay  

Nước rửa tay Dettol Gold, 500g 

(chai nhựa trong) 

Một chai mỗi tháng 

 

 

Kem dưỡng tay 

Tuýp nhựa thương hiệu “Pears”  

80 ml (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một tuýp mỗi tháng 

 

 

Miếng dán đuổi muỗi 

“Skeeter” Miếng dán phòng muỗi 

12 miếng 

Ba hộp mỗi tháng 

 



 

Khẩu trang phẫu thuật 

(chỉ nhận khẩu trang giây đeo móc 

tai) Xanh nam nhạt, Xanh lá cây 

nhạt, Màu trắng 

Không có khuôn mẫu/từ ngữ/tin 

nhắn 

Không quá 30 cái mỗi tháng 

 

Sữa dưỡng thể 

Sữa dưỡng thể “Pears” Chăm sóc 

lâu bền 125 ml,  

Chai nhựa,  

Một chai mỗi 15 ngày 

 

Bột talc 

Chai nhựa "Baby Sebamed® " 

200 gm (đóng kín trong bao bì 

gốc) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

Quần lót 

Cotton, màu trắng trơn, màu xám 

nhạt hoặc màu nâu nhạt trơn  

(bao gồm cả màu be), không có túi 

không có bộ phận nào có thể tháo 

rời và không có phụ kiện kim loại 

(quần lót boxer)  

Ba chiếc mỗi tháng 

 

Sữa tắm 

Sữa tắm cho bé Johnson (750ml) 

(Màu xanh trong suốt) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

 

 

 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt trước 

 

 

Máy cạo râu dùng pin 

“PHILIPS” mẫu số PQ206, PQ208 

Một máy bất kỳ khi nào 

 

Chỉ nha khoa 

Chỉ nha khoa Oral-B (50 sợi cắt sẵn) 

Một hộp mỗi lần 

 



         Hoặc  

 

 

Chỉ Nha khoa  

Chỉ Nha khoa nhãn hiệu Lion Clinica 

Advantage Loại-Y 

(18 que) 

Hai bao mỗi lần 

 

 

 

  



2. Người bị kết án nam – Loại văn phòng phẩm 

 

 

Sách bài tập 

Có dòng kẻ đơn, màu trắng và trơn, 

mỗi cuốn không quá 100 trang, chỉ 

chấp nhận khổ A4, bìa mền 

Năm quyển, khi cần thiết có thể bổ 

sung thêm 

 

Bút bi 

“Bic Cristal” 

Màu xanh, nhựa, thân trong suốt 

Hai bút mỗi tháng 

 

 

Tạp chí, ấn phẩm định kỳ và các tài 

liệu đọc nói chung khác 

Sáu quyển mỗi tháng 

Bất kỳ ấn phẩm nào trái với Điều lệ 

56 của Nội quy Nhà tù sẽ bị từ chối 

 

 

Thiệp  

(a) Thiệp giáng sinh (chỉ áp dụng 

trong mùa Giáng sinh), Thiệp 

Sinh nhật, Thiệp chúc mừng (b) 

Kích thước lớn bằng lịch cho cả (a) 

và (b) Không lớn hơn khổ A4 

(a) Không quá mười thiệp cho mỗi 

loại (b) không quá hơn 3 thiệp (loại 

không xé rời được). 

Số lượng bổ xung thêm có thể 

được cho phép khi có sự phê duyệt 

đặc biệt. 

 

 

 

Sách sùng đạo 

Bất kỳ số lượng nào 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước  

 

Sách giáo khoa 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

 

 

Thư đường hàng không 

 

Phong bì thư 

 

Giấy viết thư 



Số lượng như đã được phê duyệt Số lượng như đã được phê duyệt Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Tem bưu điện 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Vật liệu vẽ 

(a) màu nước (b) bút chì carbon (c) bút màu (d) bút chì màu 

(a) màu nước - một bộ vẽ bao gồm một đĩa, bốn cọ, một quyển vẽ hoặc  

giấy vẽ (b) bút chì carbon - ba cái bút chì carbon và một quyển vẽ (c) 

bút sáp màu - một quyển vẽ (d) bút chì màu - một hộp, bút chì không 

quá 12 cái, và một sách vẽ. 

 

   



3. Người bị kết án nam - Loại vật phẩm khác 

 

 

Pin 

(a) Loại “GP” Ultra Alkaline cỡ 

“AA” hoặc “AAA” (b) Pin loại cúc 

áo để sử dụng máy tính điện tử 

Mười hai cục pin; và thêm một pin 

cúc áo, khi dùng hết đổi pin cũ lấy 

pin mới 

 

Hình ảnh 

Kích thước ảnh tối đa; không lớn 

hơn 8R (25,4 cm x 20,3 cm) 

Hai mươi ảnh mỗi tháng 

Vật phẩm cần được phê duyệt trước 

 

Nhạc cụ 

Không dùng điện, vỏ gỗ, dây nylon 

Một bộ bất kỳ khi nào 

 

 

Giải thưởng 

Cúp, huy chương hoặc vật kỷ niệm  

Số lượng như đã được Giám đốc 

Cơ sở giam giữ phê duyệt 

 

 

(a) Kính đeo mắt gọng bằng nhựa 

và tròng kính bằng nhựa  

(b) Hộp kính đeo mắt bằng nhựa 

trong suốt (không có phụ kiện 

bằng kim loại) 

(a) một đôi (b) một hộp 

 



4. Người bị tạm giam nam – Loại chăm sóc sức khỏe 

  

 

Khăn giấy  

“Tempo” Neutral / Icy Menthol 

(cỡ tiêu chuẩn)  

Chỉ nhận bao bì như hình minh 

họa, không nhận gói rời  

Mỗi tháng mười gói 

 

Hộp xà phòng 

“Đỏ A” mẫu số PP667, PP668 

Bằng nhựa và trong suốt 

Một cái; có thể dùng hộp cũ đổi 

hộp mới 

 

 

Khăn mặt 

Chỉ hạn chế thương hiệu “Chào 

buổi sáng”, kích thước khoảng 

75cm x 35cm, màu trắng 

Một khăn mỗi tháng 

 

 

Dầu gội đầu  

“Kao” Feather, 400 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

 

Bàn chải đánh răng 

Colgate 360 Sensitive Pro-Relief 

Một chiếc mỗi tháng 

 

 

Son dưỡng môi 

“Labello” 4,8 gm nắp xanh, cỡ tiêu 

chuẩn 

Một thỏi mỗi hai tuần 

 

Xà phòng 

“LUX” 80 gm màu xanh, 

Một bánh mỗi tháng 

 

 

 

Kem dưỡng tay 

Tuýp nhựa thương hiệu “Pears”  

80 ml (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một tuýp mỗi tháng 

 

 

 

Miếng dán đuổi muỗi 

“Skeeter” Miếng dán phòng muỗi 

12 miếng 

Ba hộp mỗi tháng 

 



 

Khẩu trang phẫu thuật 

(chỉ nhận khẩu trang giây đeo móc 

tai) Xanh nam nhạt, Xanh lá cây 

nhạt, Màu trắng 

Không có khuôn mẫu/từ ngữ/tin 

nhắn 

Không quá 30 cái mỗi tháng 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn giấy ướt lau khử trùng 

“Swashes” (mỗi gói có 10 khăn 

được đóng gói riêng) 

Ba gói mỗi tháng 

 

Hoặc  

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt kháng khuẩn “Dettol” 

(mỗi gói có 10 khăn lau) 

Ba gói mỗi tháng 

 

Hoặc 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt loại bỏ vi khuẩn “Dettol” 

(Mỗi gói có 10 khăn lau) 

Ba gói mỗi tháng  

 

Xà phòng lỏng 

Nước rửa tay dưỡng ẩm “Care 

mate” màu xanh lá cây trong suốt 

600 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

Hoặc 

 

Nước rửa tay  

Nước rửa tay Dettol Gold, 500g 

(chai nhựa trong) 

Một chai mỗi tháng 

 



 

Kem đánh răng 

“Darlie” 225 gm hoặc “Colgate” 

250 gm  

Một lọ mỗi 2 tháng 

 

 

Sữa dưỡng thể 

Sữa dưỡng thể “Pears” Chăm sóc 

lâu bền 125 ml,  

Chai nhựa, một chai mỗi 15 ngày 

 

Bột talc 

Chai nhựa "Baby Sebamed® " 200 

gm (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

Dầu em bé 

“Johnson’s” 200 ml, nắp màu 

hồng, chai nhựa trong suốt 

Một chai mỗi tháng 

 

 

Quần lót 

Cotton, màu trắng trơn, màu xám 

nhợt hoặc màu nâu nhạt trơn (bao 

gồm cả màu be), không có túi 

không có bộ phận nào có thể tháo 

rời và không có phụ kiện kim loại 

(quần lót boxer), Ba chiếc mỗi 

tháng 

 

Sữa tắm 

Sữa tắm cho bé Johnson (750ml) 

(Màu xanh trong suốt) 

Một chai mỗi 2 tháng 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước 

 

Chỉ nha khoa 

Chỉ nha khoa Oral-B (50 sợi cắt sẵn) 

Một hộp mỗi lần  

 

        Hoặc  

 

 

 

Máy cạo râu dùng pin 

“PHILIPS” mẫu số PQ206, PQ208 

Một máy bất kỳ khi nào  

 



 

Chỉ Nha khoa  

Chỉ Nha khoa nhãn hiệu Lion 

Clinica Advantage Loại-Y 

(18 que) 

Hai bao mỗi lần 

 

  

 

  



5. Người bị tạm giam nam – Loại văn phòng phẩm  

 

Sách bài tập 

Có dòng kẻ đơn, màu trắng và 

trơn, mỗi cuốn không quá 100 

trang, chỉ chấp nhận khổ A4, bìa 

mền 

Năm cuốn, khi cần thiết có thể bổ 

sung thêm 

 

Bút bi 

“Bic Cristal” 

Màu xanh, nhựa, thân trong suốt 

Hai bút mỗi tháng 

 

 

Tạp chí, ấn phẩm định kỳ và các tài 

liệu đọc nói chung khác 

Sáu quyển mỗi tháng 

Bất kỳ ấn phẩm nào trái với Điều lệ 

56 của Nội quy Nhà tù sẽ bị từ chối 

 

 

Thiệp  

(a) Thiệp giáng sinh (chỉ áp dụng 

trong mùa Giáng sinh), Thiệp 

Sinh nhật, Thiệp chúc mừng (b) 

Kích thước lớn bằng lịch cho cả (a) 

và (b) Không lớn hơn khổ A4 

(a) Không quá mười thiệp cho mỗi 

loại (b) không quá hơn 3 thiệp (loại 

không xé rời được). 

Số lượng bổ xung thêm có thể 

được cho phép khi có sự phê duyệt 

đặc biệt. 

 

Sách sùng đạo 

Bất kỳ số lượng nào 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước 

 

Sách giáo khoa 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 



 

Thư đường hàng không 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Phong bì thư 

Số lượng như đã được phê duyệt 

  

 

Giấy viết thư 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Tem bưu điện 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Vật liệu vẽ 

(a) màu nước (b) bút chì carbon (c) bút màu (d) bút chì màu 

(a) màu nước - một bộ vẽ bao gồm một đĩa, bốn cọ, một quyển vẽ hoặc 

giấy vẽ (b) bút chì carbon - ba cái bút chì carbon và một quyển vẽ (c) 

bút sáp màu - một quyển vẽ (d) bút chì màu - một hộp, bút chì không 

quá 12 cái, và một sách vẽ. 

 

  

  



6. Người bị tạm giam nam - Loại đồ ăn nhẹ 

 

 

Sô cô la hoặc kẹo (chỉ hạn chế một 

loại) 

(a) “M&M’s” 37 gm gói bao màu 

đen hoặc màu vàng 

(Năm gói mỗi lần); hoặc  

(b) Thạch hỗn hợp “ADACHI” 

(140hm) 

(Một gói mỗi lần) 

 

Bách quy giòn Poppan 

“Garden” 200 gm 

Một gói mỗi tuần 

 

 

Mực nang chế biến sẵn 

“Ladybird” 7 gm 

Hai gói mỗi tuần 

 

 

Thịt bò khô tiên đen hoặc thị lợn 

khô mật ong 

“WAH YUEN” (8 miếng mỗi gói, 10 

gm mỗi miếng) 

Hai gói mỗi tuần 

 

 

Đậu phộng bọc cá 

“Wah Yuen” 94 gm 

Hai gói mỗi tuần 

 

 

  

  



7. Người bị tạm giam nam - Loại vật phẩm khác 

 

 

Pin 

(a) Loại “GP” Ultra Alkaline cỡ “AA” 

hoặc “AAA” (b) Pin loại cúc áo để 

sử dụng máy tính điện tử 

Mười hai cục pin; và thêm một pin 

cúc áo, khi dùng hết đổi pin cũ lấy 

pin mới 

 

Hình ảnh 

Kích thước ảnh tối đa; không lớn 

hơn 8R (25,4 cm x 20,3 cm) 

Hai mươi ảnh mỗi tháng 

Thuốc lá 

Theo luật, nhãn hiệu thuốc lá 

không được phép trưng bày. Vui 

lòng hỏi Nhân viên phòng thăm 

gặp để biết thông tin về thuốc lá và 

số lượng được phê duyệt nếu cần 

thiết. 

 

* Trừ người bị tạm giam dưới 21 

tuổi. 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt trước 

 

Nhạc cụ 

Không dùng điện, vỏ gỗ, dây nylon 

Một bộ bất kỳ khi nào 

 

 

Giải thưởng 

Cúp, huy chương hoặc vật kỷ niệm  

Số lượng như đã được Giám đốc 

Cơ sở giam giữ phê duyệt  

 

(a) Kính đeo mắt gọng bằng nhựa 

và tròng kính bằng nhựa  

(b) Hộp kính đeo mắt bằng nhựa 

trong suốt (không có phụ kiện bằng 

kim loại) 

(a) một đôi (b) một hộp 

  

 

  



 

8. Người bị kết án nữ - Loại chăm sóc sức khỏe 

 

 

Khăn giấy  

“Tempo” Neutral / Icy Menthol 

(cỡ tiêu chuẩn)  

Chỉ nhận bao bì như hình minh 

họa, không nhận gói rời  

Mỗi tháng mười gói 

 

Hộp xà phòng 

“Đỏ A” mẫu số PP667, PP668 

Bằng nhựa và trong suốt 

Một cái; có thể dùng hộp cũ đổi 

hộp mới 

 

 

Khăn mặt 

Chỉ hạn chế thương hiệu “Chào 

buổi sáng”, kích thước khoảng 

75cm x 35cm, màu trắng 

Một khăn mỗi tháng 

 

 

Dầu gội đầu  

“Kao” Feather, 400 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

 

Quần lót 

Cotton, màu trắng trơn, màu xám 

nhạt hoặc màu nâu nhạt trơn  

(bao gồm cả màu be), không có túi 

không có bộ phận nào có thể tháo 

rời và không có phụ kiện kim loại 

(không có ren và không có lớp bảo 

vệ) 

Ba chiếc mỗi tháng 

 

Son dưỡng môi 

“Labello” 4,8 gm nắp xanh, cỡ tiêu 

chuẩn 

Một thỏi mỗi hai tuần 

 

Son môi 

Son môi siêu bóng “REVLON” 

Số 445 (Mới giữ nguyên vẹn trong 

bao bì gốc) 

Một thỏi son mỗi tháng 

 

Kem dưỡng tay 

Tuýp nhựa thương hiệu “Pears”  

80 ml (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một tuýp mỗi tháng 

 

Miếng dán đuổi muỗi 

“Skeeter” Miếng dán phòng muỗi 

12 miếng 

Ba hộp mỗi tháng 



   

 

Khẩu trang phẫu thuật 

(chỉ nhận khẩu trang giây đeo móc 

tai) Xanh nam nhạt, Xanh lá cây 

nhạt, Màu trắng 

Không có khuôn mẫu/từ ngữ/tin 

nhắn 

Không quá 30 cái mỗi tháng 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn giấy ướt lau khử trùng 

“Swashes” (mỗi gói có 10 khăn 

được đóng gói riêng) 

Ba gói mỗi tháng 

 

            Hoặc  

 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt kháng khuẩn “Dettol” 

(mỗi gói có 10 khăn) 

Ba gói mỗi tháng 

 

             Hoặc 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt loại bỏ vi khuẩn “Dettol” 

(Mỗi gói có 10 khăn) 

Ba gói mỗi tháng  

 

Xà phòng lỏng 

Nước rửa tay dưỡng ẩm “Care 

mate” màu xanh lá cây trong suốt 

600 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

            Hoặc 

 

Nước rửa tay  

Nước rửa tay Dettol Gold, 500g 

(chai nhựa trong) 

Một chai mỗi tháng 

 



 

Quần vệ sinh 

Cotton, trơn (không có ren và 

không có lớp bảo vệ) 

Hai chiếc, quần cũ có thể đổi lấy  

quần mới 

 

 

Kẹp tóc 

Bằng hựa, màu trơn  

Hai chiếc mỗi sáu tháng 

 

 

Sữa dưỡng thể 

Sữa dưỡng thể “Pears” Chăm sóc 

lâu bền 125 ml,  

Chai nhựa, một chai mỗi 15 ngày 

 

 

Bột talc 

Chai nhựa "Baby Sebamed® " 200 

gm (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

Sữa tắm 

Sữa tắm cho bé Johnson (750ml) 

(Màu xanh trong suốt) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

Băng vệ sinh hàng ngày 

Băng vệ sinh hàng ngày mền 

“Whisper” (40 miếng mỗi gói) 

Hai gói mỗi tháng (tổng cộng 80 

miếng) 

 

Dây buộc tóc 

Chiều dài không quá 4 cm và chiều 

rộng không quá 0,3 cm 

Màu đỏ, không có hoa văn, vòng 

đơn, làm bằng nhựa không có phụ 

kiện 

Không quá 6 dây mỗi tháng 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước 

 

Chỉ nha khoa 

Chỉ nha khoa Oral-B (50 sợi cắt sẵn) 

Một hộp mỗi lần 

 

        Hoặc  

 

 



 

Chỉ Nha khoa  

Chỉ Nha khoa nhãn hiệu Lion 

Clinica Advantage Loại-Y 

(18 que) 

Hai bao mỗi lần 

 

 

  

  



9. Người bị kết án nữ – Loại văn phòng phẩm 

 

Sách bài tập 

Có dòng kẻ đơn, màu trắng và 

trơn, mỗi cuốn không quá 100 

trang, chỉ chấp nhận khổ A4, bìa 

mền 

Năm cuốn, khi cần thiết có thể bổ 

sung thêm 

 

Bút bi 

“Bic Cristal” 

Màu xanh, nhựa, thân trong suốt 

Hai bút mỗi tháng 

 

 

Tạp chí, ấn phẩm định kỳ và các tài 

liệu đọc nói chung khác 

Sáu quyển mỗi tháng 

Bất kỳ ấn phẩm nào trái với Điều lệ 

56 của Nội quy Nhà tù sẽ bị từ chối 

 

 

Thiệp  

(a) Thiệp giáng sinh (chỉ áp dụng 

trong mùa Giáng sinh), Thiệp 

Sinh nhật, Thiệp chúc mừng (b) 

Kích thước lớn bằng lịch cho cả (a) 

và (b) Không lớn hơn khổ A4 

(a) Không quá mười thiệp cho mỗi 

loại (b) không quá hơn 3 thiệp (loại 

không xé rời được). 

Số lượng bổ xung thêm có thể 

được cho phép khi có sự phê duyệt 

đặc biệt. 

 

Sách sùng đạo 

Bất kỳ số lượng nào 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước 

 

Sách giáo khoa 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

 

Thư đường hàng không 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Phong bì thư 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Giấy viết thư 

Số lượng như đã được phê duyệt 



 

Tem bưu điện 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Vật liệu vẽ 

(a) màu nước (b) bút chì carbon (c) bút màu (d) bút chì màu 

(a) màu nước - một bộ vẽ bao gồm một đĩa, bốn cọ, một quyển vẽ hoặc 

giấy vẽ (b) bút chì carbon - ba cái bút chì carbon và một quyển vẽ (c) 

bút sáp màu - một quyển vẽ (d) bút chì màu - một hộp, bút chì không 

quá 12 cái, và một sách vẽ. 

 

  

  



10. Người bị kết án nữ - Loại vật phẩm khác 

 

 

Pin 

(a) Loại “GP” Ultra Alkaline cỡ “AA” 

hoặc “AAA” (b) Pin loại cúc áo để 

sử dụng máy tính điện tử 

Mười hai cục pin; và thêm một pin 

cúc áo, khi dùng hết đổi pin cũ lấy 

pin mới 

 

Hình ảnh 

Kích thước ảnh tối đa; không lớn 

hơn 8R (25,4 cm x 20,3 cm) 

Hai mươi ảnh mỗi tháng 

Vật phẩm cần được phê duyệt trước 

 

Nhạc cụ 

Không dùng điện, vỏ gỗ, dây nylon 

Một bộ bất kỳ khi nào 

 

 

Giải thưởng 

Cúp, huy chương hoặc vật kỷ niệm  

Số lượng như đã được Giám đốc 

Cơ sở giam giữ phê duyệt  

 

(a) Kính đeo mắt gọng bằng nhựa 

và tròng kính bằng nhựa  

(b) Hộp kính đeo mắt bằng nhựa 

trong suốt (không có phụ kiện bằng 

kim loại) 

(a) một đôi (b) một hộp 

  

  



11. Người bị kết án nữ - Loại vật phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

 

 

Quấn áo 

(ví dụ: dép, giày, tất, mũ, gang tay, 

v.v.) 

Khi cần thiết, hai lần mỗi tháng 

 

Bàn chải đánh răng 

Đóng kín trong bao bì gốc 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

Đồ chơi 

Nhựa, kích thước nhỏ 

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời, khi cần thiết cái cũ có 

thể đổi lấy cái mới 

 

Tã dùng một lần 

“Pampers” “PetPet” hoặc 

“Huggies” 200 miếng mỗi lần, hai 

lần mỗi tháng 

 

Bánh mọc răng 

Bánh Mọc Răng “HEINZ” 100 gm 

Một hộp mỗi lần, hai lần mỗi tháng 

 

 

Quyển truyện 

Kích thước bình thường, bìa mền 

Sáu quyển, quyển cũ có thể đổi 

 lấy quyển mới 

 

Chăn bông 

Kích thước tối đa: 180 cm x 180 cm 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái  

mới 

 

 

Cái gối 

Không có vỏ gối 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái  

mới 

 

 

Khăn tắm 

Tám chiếc (hai lớn sáu nhỏ), cái cũ 

có thể đổi lấy cái mới 

Kích thước tối đa được chấp nhận 

Khăn lớn: 90 cm x 60 cm 

Khăn nhỏ: 25 cm x 25 cm 



 

Lưới chống muỗi 

Dạng hình chữ nhật để che cũi trẻ 

em, không phải loại treo 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

 

 

Yếm dãi 

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời 

12 cái, cái cũ có thể đổi lấy cái mới 

 

 

 

Bình sữa 

Bình nhựa, có núm vú, mới 

Hai chiếc (một lớn một nhỏ), cái cũ 

có thể đổi lấy cái mới 

 

 

Núm vú giả 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

 

 

 

Cốc 

Nhựa  

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời  

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

 

Bát và thìa 

Nhựa, không cho phép các bộ phận 

có thể tháo rời  

Một bộ, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

Xe tập đi cho bé 

Loại nhựa, mới  

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

Xà phòng em bé 

“Johnson” 150 gm 

Một bánh mỗi tháng 

 

Dầu gội đầu 

Johnson’s 200 ml, không có vòi 

bơm 

Một chai mỗi tháng 



  

 

12. Người bị tạm giam nữ - Loại chăm sóc sức khỏe 

 

 

Khăn giấy  

“Tempo” Neutral / Icy Menthol 

(cỡ tiêu chuẩn)  

Chỉ nhận bao bì như hình minh 

họa, không nhận gói rời  

Mỗi tháng mười gói 

 

Hộp xà phòng 

“Đỏ A” mẫu số PP667, PP668 

Bằng nhựa và trong suốt 

Một cái; có thể dùng hộp cũ đổi lấy 

hộp mới 

 

 

Khăn mặt 

Chỉ hạn chế thương hiệu “Chào 

buổi sáng”, kích thước khoảng 

75cm x 35cm, màu trắng 

Một khăn mỗi tháng 

 

 

Dầu gội đầu  

“Kao” Feather, 400 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

 

Bàn chải đánh răng 

Colgate 360 Sensitive Pro-Relief 

Một chiếc mỗi tháng 

 

 

Son dưỡng môi 

“Labello” 4,8 gm nắp xanh, cỡ tiêu 

chuẩn 

Một thỏi mỗi hai tuần 

 
 

Xà phòng 

“LUX” 80 gm màu xanh, 

Một bánh mỗi tháng 

 

 

Kem dưỡng tay 

Tuýp nhựa thương hiệu “Pears”  

80 ml (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một tuýp mỗi tháng 

 

Miếng dán đuổi muỗi 

“Skeeter” Miếng dán phòng muỗi 

12 miếng 

Ba hộp mỗi tháng 



 

 

Khẩu trang phẫu thuật 

(chỉ nhận khẩu trang giây đeo móc 

tai) Xanh nam nhạt, xanh lá cây 

nhạt, màu trắng 

Không có khuôn mẫu/từ ngữ/tin 

nhắn 

Không quá 30 cái mỗi tháng 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn giấy ướt lau khử trùng 

“Swashes” (mỗi gói có 10 khăn 

được đóng gói riêng) 

Ba gói mỗi tháng 

 

Hoặc  

 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt kháng khuẩn “Dettol” 

(mỗi gói có 10 khăn) 

Ba gói mỗi tháng 

 

Hoặc 

 

 

Khăn giấy ướt 

Khăn ướt loại bỏ vi khuẩn “Dettol” 

(Mỗi gói có 10 khăn) 

Ba gói mỗi tháng 

 

 

Xà phòng lỏng 

Nước rửa tay dưỡng ẩm “Care 

mate” màu xanh lá cây trong suốt 

600 ml 

Một chai mỗi tháng 

 

Hoặc 

 

Nước rửa tay  

Nước rửa tay Dettol Gold, 500g 

(chai nhựa trong) 

Một chai mỗi tháng 

 



 

Quần vệ sinh 

Cotton, trơn (không có ren và 

không có lớp bảo vệ) 

Hai chiếc, quần cũ có thể đổi lấy  

quần mới 

 

 

Kẹp tóc 

Bằng nhựa, màu trơn 

Hai chiếc mỗi sáu tháng  

 

 

Quần lót 

Cotton, màu trắng trơn, màu xám 

nhợt hoặc màu nâu nhạt trơn  

(bao gồm cả màu be), không có túi 

không có bộ phận nào có thể tháo 

rời và không có phụ kiện kim loại 

(không có ren và không có lớp bảo 

vệ) Ba chiếc mỗi tháng 

 

Son môi 

Son môi siêu bóng “REVLON” 

Số 445 (Mới giữ nguyên vẹn trong 

bao bì gốc) 

Một thỏi son mỗi tháng 

 

Băng vệ sinh 

“Whisper” Instant Clean Slim Night 

Wing, 12’s,  

Có cánh mỏng sạch tức thì dùng 

cho ban đêm, dài 28 cm 

Một gói mỗi tháng 

 

Kem đánh răng 

“Darlie” 225 gm hoặc “Colgate” 

250 gm  

Một lọ mỗi hai tháng 

 

 
Sữa dưỡng thể 

Sữa dưỡng thể “Pears” Chăm sóc 

lâu bền 125 ml,  

Chai nhựa, một chai mỗi 15 ngày 

 

Bột talc 

Chai nhựa "Baby Sebamed® "  

200 gm (đóng kín trong bao bì gốc) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

Dầu em bé 

“Johnson’s” 200 ml, nắp màu hồng, 

chai nhựa trong suốt 

Một chai mỗi tháng 

 



 
Sữa tắm 

Sữa tắm cho bé Johnson (750ml) 

(Màu xanh trong suốt) 

Một chai mỗi hai tháng 

 

Băng vệ sinh hàng ngày 

Băng vệ sinh hàng ngày mền 

“Whisper” (40 miếng mỗi gói) 

Hai gói mỗi tháng (tổng cộng 80 

miếng) 

 

Dây buộc tóc 

Chiều dài không quá 4 cm và chiều 

rộng không quá 0,3 cm 

Màu đỏ, không có hoa văn, vòng 

đơn, làm bằng nhựa không có phụ 

kiện 

Không quá 6 dây mỗi tháng 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước 
  

 

Chỉ nha khoa 

Chỉ nha khoa Oral-B (50 sợi cắt sẵn) 

Một hộp mỗi lần  

 

        Hoặc  

 

 

Chỉ Nha khoa  

Chỉ Nha khoa nhãn hiệu Lion 

Clinica Advantage Loại-Y 

(18 que) 

Hai bao mỗi lần 

 

  



 13. Người bị tạm giam nữ – Loại văn phòng phẩm 

 

 

Sách bài tập 

Có dòng kẻ đơn, màu trắng và 

trơn, mỗi cuốn không quá 100 

trang, chỉ chấp nhận khổ A4, bìa 

mền 

Năm cuốn, khi cần thiết có thể bổ 

sung them 

 

Bút bi 

“Bic Cristal” 

Màu xanh, nhựa, thân trong suốt 

Hai bút mỗi tháng 

 

 

Tạp chí, ấn phẩm định kỳ và các tài 

liệu đọc nói chung khác 

Sáu quyển mỗi tháng 

Bất kỳ ấn phẩm nào trái với Điều lệ 

56 của Nội quy Nhà tù sẽ bị từ chối 

 

 

Thiệp  

(a) Thiệp giáng sinh (chỉ áp dụng 

trong mùa Giáng sinh), Thiệp 

Sinh nhật, Thiệp chúc mừng (b) 

Kích thước lớn bằng lịch cho cả (a) 

và (b) Không lớn hơn khổ A4 

(a) Không quá mười thiệp cho mỗi 

loại (b) không quá hơn 3 thiệp (loại 

không xé rời được). 

Số lượng bổ xung thêm có thể 

được cho phép khi có sự phê duyệt 

đặc biệt. 

 

 

 

Sách sùng đạo 

Bất kỳ số lượng nào 

 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt 

trước 

 

Sách giáo khoa 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

 



 

Thư đường hàng không 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Phong bì thư 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Giấy viết thư 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Tem bưu điện 

Số lượng như đã được phê duyệt 

 

Vật liệu vẽ 

(a) màu nước (b) bút chì carbon (c) bút màu (d) bút chì màu 

(a) màu nước - một bộ vẽ bao gồm một đĩa, bốn cọ, một quyển vẽ 

hoặc giấy vẽ (b) bút chì carbon - ba cái bút chì carbon và một quyển vẽ 

(c) bút sáp màu - một quyển vẽ (d) bút chì màu - một hộp, bút chì 

không quá 12 cái, và một sách vẽ. 

 

  

  



14. Người bị tạm giam nữ - Loại đồ ăn nhẹ 

 

 

Sô cô la hoặc kẹo (chỉ hạn một 

loại) 

(a) “M&M’s” 37 gm gói bao màu 

đen hoặc màu vàng 

(Năm gói mỗi lần); hoặc  

(b) Thạch hỗn hợp “ADACHI” (140 

gm) 

(Một gói mỗi lần) 

 

Bách quy giòn Poppan 

“Garden” 200 gm 

Một gói mỗi tuần 

 

 

Mực nang chế biến sẵn 

“Ladybird” 7 gm 

Hai gói mỗi tuần 

 

 

Thịt bò khô tiên đen hoặc thị lợn 

khô mật ong 

“WAH YUEN” (8 miếng mỗi gói, 10 

gm mỗi miếng) 

Hai gói mỗi tuần 

 

 

Đậu phộng bọc cá 

“Wah Yuen” 94 gm 

Hai gói mỗi tuần 

 

 

  

  



15. Người bị tạm giam nữ - Loại vật phẩm khác 

 

 

Pin 

(a) Loại “GP” Ultra Alkaline cỡ “AA” 

hoặc “AAA” (b) Pin loại cúc áo để 

sử dụng máy tính điện tử 

Mười hai cục pin; và thêm một pin 

cúc áo, khi dùng hết đổi pin cũ lấy 

pin mới 

 

Hình ảnh 

Kích thước ảnh tối đa; không lớn 

hơn 8R (25,4 cm x 20,3 cm) 

Hai mươi ảnh mỗi tháng 

Thuốc lá 

Theo luật, nhãn hiệu thuốc lá 

không được phép trưng bày. Vui 

lòng hỏi Nhân viên phòng thăm 

gặp để biết thông tin về thuốc lá và 

số lượng được phê duyệt nếu cần 

thiết. 

 

* Trừ người bị tạm giam dưới 21 

tuổi. 

 

Vật phẩm cần được phê duyệt trước 

 

Nhạc cụ 

Không dùng điện, vỏ gỗ, dây nylon 

Một bộ bất kỳ khi nào 

 

 

Giải thưởng 

Cúp, huy chương hoặc vật kỷ niệm  

Số lượng như đã được Giám đốc 

Cơ sở giam giữ phê duyệt  

 

(a) Kính đeo mắt gọng bằng nhựa 

và tròng kính bằng nhựa  

(b) Hộp kính đeo mắt bằng nhựa 

trong suốt (không có phụ kiện bằng 

kim loại) 

(a) một đôi (b) một hộp 

  

 

   



16. Người bị tạm giam nữ - Loại vật phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

 

 

Quấn áo 

(ví dụ: dép, giày, tất, mũ, gang tay, 

v.v.) 

Khi cần thiết, hai lần mỗi tháng 

 

Bàn chải đánh răng 

Đóng kín trong bao bì gốc 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

Đồ chơi 

Nhựa, kích thước nhỏ 

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời, khi cần thiết cái cũ có 

thể đổi lấy cái mới 

 

Tã dùng một lần 

“Pampers” “PetPet” hoặc 

“Huggies” 200 miếng mỗi lần, hai 

lần mỗi tháng 

 

Bánh mọc răng 

Bánh Mọc Răng “HEINZ” 100 gm 

Một hộp mỗi lần, hai lần mỗi tháng 

 

 

Quyển truyện 

Kích thước bình thường, bìa mền 

Sáu quyển, quyển cũ có thể đổi 

 lấy quyển mới 

 

Chăn bông 

Kích thước tối đa: 180 cm x 180 cm 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái  

mới 

 

 

Cái gối 

Không có vỏ gối 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái  

mới 

 

 

Khăn tắm 

Tám chiếc (hai lớn sáu nhỏ), cái cũ 

có thể đổi lấy cái mới 

Kích thước tối đa được chấp nhận 

Khăn lớn: 90 cm x 60 cm 

Khăn nhỏ: 25 cm x 25 cm 



 

Lưới chống muỗi 

Dạng hình chữ nhật để che cũi trẻ 

em, không phải loại treo 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

 

Yếm dãi 

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời 

12 cái, cái cũ có thể đổi lấy cái mới 

 

 

 

Bình sữa 

Bình nhựa, có núm vú, mới 

Hai chiếc (một lớn một nhỏ), cái cũ 

có thể đổi lấy cái mới 

 

 

Núm vú giả 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

 

 

 

Cốc 

Nhựa  

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời  

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

 

Bát và thìa 

Nhựa, không cho phép các bộ phận 

có thể tháo rời  

Một bộ, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

Xe tập đi cho bé 

Loại nhựa, mới  

Không cho phép các bộ phận có 

thể tháo rời 

Một chiếc, cái cũ có thể đổi lấy cái 

mới 

 

Xà phòng em bé 

“Johnson” 150 gm 

Một bánh mỗi tháng 

 

Dầu gội đầu 

Johnson’s 200 ml, không có vòi 

bơm 

Một chai mỗi tháng 

 


